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	UBND HUYỆN BÌNH GIANG

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HỒNG


	ĐỀ THI NĂNG LỰC GIÁO VIÊN DẠY GIỎI

NĂM HỌC 2016 - 2017

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

(Đề gồm: 05 trang, 40 câu)
Ngày thi: 16 tháng 11 năm 2017


Ghi lại chữ cái A, B (hoặc C) đặt trước mỗi câu trả lời đúng; Mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm

Câu 1. Những điểm mới chủ yếu trong mục tiêu giáo dục tiểu học là:


A. Làm rõ hơn quan điểm giáo dục toàn diện và thiết thực đối với người học; chuẩn bị những kiến thức, kĩ năng, thái độ để học sinh chuẩn bị ra trường.

B. Làm rõ hơn quan điểm giáo dục toàn diện và thiết thực đối với người dạy; chuẩn bị những kiến thức, kĩ năng, thái độ để học sinh tiếp tục học lên các lớp trên.

C. Làm rõ hơn quan điểm giáo dục toàn diện và thiết thực đối với người học; chuẩn bị những kiến thức, kĩ năng, thái độ để học sinh tiếp tục học lên các lớp trên.

Câu 2. Một trong những nhiệm vụ của giáo viên Tiểu học


A. Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; được hưởng nguyên lương, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định khi được cử đi học

B. Học tập, rèn luyện để nâng cao sức khỏe, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy.

C. Không được ép buộc học sinh học thêm để thu tiền

Câu 3. Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định giáo viên tiểu học có mấy nhiệm vụ?


A. 6 nhiệm vụ


B. 5 nhiệm vụ


C. 4 nhiệm vụ

Câu 4. Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định học sinh tiểu học có mấy quyền?


A. 4 quyền


B. 5 quyền


C. 6 quyền

Câu 5. Theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, tiêu chí: “Hết lòng giảng dạy và giáo dục học sinh bằng tình thương yêu, công bằng và trách nhiệm của một nhà giáo” thuộc yêu cầu nào trong Chuẩn nghề nghiệp của giáo viên tiểu học?


A. Nhận thức tư tưởng chính trị với trách nhiệm của một công dân, một nhà giáo.


B. Trung thực trong công tác; đoàn kết trong quan hệ đồng nghiệp; phục vụ nhân dân và học sinh.


C. Đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của nhà giáo.

Câu 6. Theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, một trong những tiêu chí theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học về “Đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của nhà giáo;...” là:

A. Không làm các việc vi phạm phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; không xúc phạm danh dự, nhân phẩm đồng nghiệp, nhân dân và học sinh.
B. Tham gia đóng góp xây dựng các hoạt động của xã hội.

C. Có tinh thần chia sẻ công việc với đồng nghiệp.

Câu 7. Bản chất của việc đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học là:

A. Bằng cấp đào tạo của giáo viên.

B. Tác phong đạo đức nhà giáo.

C. Năng lực nghề nghiệp giáo viên.

Câu 8. Biểu hiện “Mạnh dạn khi giao tiếp; trình bày rõ ràng, ngắn gọn; nói đúng nội dung cần trao đổi; ngôn ngữ phù hợp với hoàn cảnh và đối tượng; ứng xử thân thiện, chia sẻ với mọi người; lắng nghe người khác, biết tranh thủ sự đồng thuận” của học sinh là biểu hiện của:


A. Năng lực


B. Phẩm chất


C. Kiến thức, kĩ năng

Câu 9. Tự tin, tự trọng, tự chịu trách nhiệm: mạnh dạn khi thực hiện nhiệm vụ học tập, trình bày ý kiến cá nhân; nhận làm việc vừa sức mình; tự chịu trách nhiệm về các việc làm, không đổ lỗi cho người khác khi mình làm chưa đúng; sẵn sàng nhận lỗi khi làm sai của học sinh là biểu hiện của:

A. Năng lực


B. Phẩm chất


C. Kiến thức, kĩ năng

Câu 10. Thời điểm đánh giá giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học là:


A. Đầu năm học.


B. Cuối học kì I và cuối năm học.


C. Cuối năm học.

Câu 11. Theo Thông tư số 22/2016/TT-BGD&ĐT ngày 22/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo “Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 30/2014-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo”, giáo viên thực hiện đánh giá thường xuyên về học tập của học sinh vào thời điểm nào?

A. Cuối học kì I, cuối năm.

B. Giữa học kì I, giữa học kì II, cuối học kì I, cuối năm.

C. Đánh giá trong quá trình học tập, rèn luyện của học sinh.

Câu 12. Theo Thông tư số 22/2016/TT-BGD&ĐT ngày 22/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo “Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 30/2014-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo”, đánh giá định kì bằng điểm số cuối học kì I và cuối năm được quy định ở những khối lớp nào?


A. Tất cả các khối lớp.


B. Khối lớp 4 và khối lớp 5.


C. Khối lớp 1, 2, 3.

Câu 13. Theo Thông tư số 22/2016/TT-BGD&ĐT ngày 22/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo “Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 30/2014-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo”, đánh giá định kì bằng điểm số những môn học nào giữa học kì I, giữa học kì II đối với khối lớp 4 và khối lớp 5?


A. Môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử và Địa lý, Tin học, Ngoại ngữ, Tiếng dân tộc.


B. Môn Toán và Tiếng Việt.


C. Tất cả các môn học.

Câu 14. Theo Thông tư số 22/2016/TT-BGD&ĐT ngày 22/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo “Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 30/2014-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo”, đánh giá định kì về học tập theo mấy mức, đó là những mức nào?


A. 3 mức: Hoàn thành tốt (T); hoàn thành (H); chưa hoàn thành (C).


B. 3 mức: Tốt (T); Đạt (Đ); Cần cố gắng (C).


C. 2 mức: Hoàn thành (H); Chưa hoàn thành (C).

Câu 15. Theo Thông tư số 22/2016/TT-BGD&ĐT ngày 22/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo “Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 30/2014-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo”, quy định hồ sơ đánh giá học sinh tiểu học bao gồm:


A. Sổ theo dõi chất lượng giáo dục; học bạ; bảng tổng hợp kết quả giáo dục của lớp giữa và cuối mỗi học kì.


B. Sổ theo dõi chất lượng giáo dục; học bạ.


C. Học bạ; bảng tổng hợp kết quả giáo dục của lớp giữa và cuối mỗi học kì.
Câu 16. Nhiệm vụ của GV khi thực hiện BDTX là:

A. Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của các cơ quan quản lý giáo dục, của cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ BDTX, của nhà trường và các quy định của Quy chế này.

B. Báo cáo tổ bộ môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

C. Cả A và B đều đúng.
Câu 17. Số nhỏ nhất có 3 chữ số và chia hết cho cả 2; 3; 4; 5; 6 và 9 là:

   
A. 150                                    B. 180                                         C.120

Câu 18. Một bảng thi đấu bóng đá gồm 4 đội, thi đấu vòng tròn tính điểm theo thể thức một lượt. Hỏi kết thúc bảng đấu đó, có tất cả bao nhiêu trận thi đấu đã diễn ra?

A. 12 trận


B. 24 trận


C. 6 trận

Câu 19. Từ các chữ số: 1; 2; 3 có thể viết được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số chia hết cho 3?


A. 27 số


B. 9 số


C. 6 số
Câu 20. Để lên tầng 3 một tòa nhà cao tầng phải đi qua 42 bậc thang. Hỏi để lên tầng 6 tòa nhà đó phải đi qua bao nhiêu bậc thang? (số bậc thang ở mỗi tầng là như nhau).


A. 70 bậc thang

B. 105 bậc thang

C. 84 bậc thang

Câu 21. Cho dãy số: 1; 2; 3; 4; …; 99; 100.


Dãy số trên có tất cả bao nhiêu chữ số 1?

A. 21 chữ số 1

B. 20 chữ số 1

C. 11 chữ số 1
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Câu 23. Trong hộp có 3 viên bi màu xanh, 15 viên bi màu đỏ, 17 viên bi màu tím và 19 viên bi màu vàng. Không nhìn vào trong hộp hỏi phải lấy ra ít nhất bao nhiêu viên bi để có chắc chắn ít nhất 1 viên bi màu vàng?


A. 20 viên bi

B. 36 viên bi

C.  33 viên bi

Câu 24. Hiệu của hai số là 738. Biết rằng số thứ nhất giảm 10 lần thì được số thứ hai. Hai số đó là:

    
A. 78 và 780                  B. 82 và 820        

C. 73 và 730

Câu 25. Tổng độ dài của tất cả các đoạn thẳng có trong hình vẽ dưới đây là:




A. 8cm

B. 32cm


C. 40cm
Câu 26. Nam và Huy có tất cả 143 viên bi. Biết rằng 
[image: image9.wmf]1

3

 số bi của Nam bằng 
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 số bi của Huy. Số bi của Nam là:


A. 78 viên bi                      B. 65 viên bi                           C. 75 viên bi

Câu 27. Có 27 hình lập phương nhỏ, mỗi hình có thể tích 8cm3. Ghép 27 hình lập phương nhỏ đó thành một hình lập phương lớn (diện tích các mạch ghép không đáng kể). Diện tích toàn phần của hình lập phương lớn là:

A. 216cm2


B. 36cm2

C. 144cm2
Câu 28. Lớp 1A có 29 bạn học sinh. 12 bạn có 1 em gái và 18 bạn có 1 anh trai. Bình, Giang, Hải không có anh trai và cũng không có em gái. Vậy trong lớp 1A có số bạn có cả anh trai và em gái là:

A. 3 bạn


B. 4 bạn

C. 5 bạn
Câu 29. Dòng nào dưới đây chỉ gồm các từ láy?

A. mạnh mẽ, hân hoan, nhẹ nhàng, cập kênh, sức sống 

B. nhẹ nhàng, quốc kì, ầm ầm, trắng trẻo, xôn xao

C. trẻ trung, nhịp nhàng, cuống quýt, mạnh mẽ, vuông vắn

Câu 30. Chủ ngữ trong câu: “Từ trong biển lá xanh rờn đã bắt đầu ngả sang màu vàng úa, ngát dậy một mùi hương lá tràm bị hun nóng dưới ánh mặt trời.” là:

A. biển lá xanh rờn 
B. ngát dậy một mùi hương lá tràm

C  một mùi hương lá tràm bị hun nóng dưới ánh mặt trời
Câu 31. Trong các câu sau, câu nào có từ "nhà" được dùng theo nghĩa gốc ?

A. Nó biết mình là con nhà nghèo.

B. Nhà rông là biểu tượng của người dân Tây Nguyên.

C. Nhà Lê chăm lo việc học hành.



Câu 32. Trong các câu sau, những câu nào có bộ phận in đậm không phải là một từ?

a) Bạn Nam đá bóng ở sân vận động cùng các bạn.
b) Thầy giáo đang vẽ đường thẳng trên bảng lớp.

c) Đường thẳng nên rất dễ đi. 

       
A. Câu b và câu c            B. Câu a và câu b                       C. Câu a và câu c          

Câu 33. Câu nào có danh từ hoặc đại từ làm chủ ngữ ở kiểu câu kể Ai làm gì? trong những câu dưới đây? 
A. Cô giáo lớp em  rất dịu dàng và thân thiện.

B.  Cô ấy nhìn con với ánh mắt đầy yêu thương. 

C.  Chị đang làm bài? 
Câu 34. Trong các câu sau câu nào không phải là câu đơn ?

A. Bụi mía vàng xọng, đốt ngầu phấn trắng.

B. Làng quê tôi tràn ngập màu xanh của đồng lúa, màu xanh của bãi ngô, màu xanh của thảm cỏ.

C. Đến cuối thu, bàng cởi bỏ chiếc áo choàng, hiên ngang vươn cao những cánh tay gầy guộc, đón chào cái lạnh đầu đông.

Câu 35. Cho câu ghép: “Về việc thì người bệnh chết do tay thầy thuốc khác nhưng về tình, tôi như mắc phải tội giết người.”, dòng nào dưới đây có đủ các quan hệ từ không dùng để nối các vế trong câu ghép trên?

A. về, thì, như                 
B. về, thì, do, như           
C. về, thì, do, như, nhưng           
Câu 36. Trong câu “Nắng sớm đã chan hoà trên phố cùng heo may man mát hoà ca với vi vu sáo diều như kéo bổng bầu trời thêm vời vợi.”, tác giả đã sử dụng những giác quan nào sau để miêu tả sự vật?

       
A. Thị giác, thính giác, khứu giác

       
B. Xúc giác, thính giác, vị giác

       
C. Thính giác, xúc giác, thị giác

Câu 37. Trong các câu sau, câu nào là câu ghép?
     
A. Sau nhiều năm xa quê, giờ trở về, nhìn thấy con sông đầu làng, tôi muốn giang tay ôm dòng nước để trở về với tuổi thơ.

     
B. Mùa xuân, hoa đào, hoa cúc, hoa lan đua nhau khoe sắc.

     
C. Bà ngừng nhai trầu, đôi mắt hiền từ dưới làn tóc trắng nhìn cháu âu yếm và mến thương.

Câu 38. Từ nào dưới đây viết đúng chính tả?


A. hiệu xuất


B. gian nan

C. giận giữ
Câu 39. Câu nào dưới đây dùng sai quan hệ từ?

A. Đất có chất màu vì nuôi cây lớn.


B. Tuy trời mưa to nhưng Hà vẫn đến lớp.


C. Đêm càng về khuya, trăng càng sáng.

Câu 40. Từ nào dưới đây có tiếng “hợp” có nghĩa là “gộp lại”?

A. hợp lí

B. hợp tác


C. hợp lệ
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